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          Năm học 2024 - 2025


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Tiếng Việt ; lớp  1B.

Tên bài học:bài 133: uynh-  uych ; số tiết CT: 296, 297

Thời gian thực hiện: ngày 06tháng 3 năm 2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- Nhận biết vần uynh, uych; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uynh, uych.

- Ghép đúng từ ngữ (có vần uynh, uych) với hình tương ứng.

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hà mã bay.

- Viết đúng các vần uynh, uych, các tiếng huỳnh huỵch cỡ vừa (trên bảng con).

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

 - Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

 - Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

 - HS chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy chiếu để chiếu hình minh họa từ khóa, từ trong bài tập/ hoặc tranh, ảnh, mẫu vật, vật thật.

2. Học sinh

- Bảng cài, bộ thẻ chữ, đủ cho mỗi học sinh làm bài tập.

- Bảng con, phấn (bút dạ).

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCCHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1.Khởi động(5’)

-Lớp hát.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới(15’)
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài học và ghi tựa bài

Hoạt động 2: Chia sẻ - Khám phá

Bài tập 1: Làm quen
* Dạy vần uynh

- GV giới thiệu vần oăng: GV viết u, y, nh; đọc: u – y – nhờ - uynh

- Đánh vần (Mời 2 HS làm mẫu, cả lớp nhắc lại):  u – y – nhờ - uynh

- Phân tích: HS nói họp phụ huynh/ Tiếng huynh có vần uynh/ Phân tích vần uynh có âm u đứng trước, âm y ở giữa, nh nằm cuối.

- Đánh vần, đọc trơn: u – y – nhờ - uynh/ hờ - uynh – huynh/ họp phụ huynh.

Hoạt động 2: Dạy vần uych (thực hiện như vần uynh)

- So sánh vần uych và uynh khác nhau ở âm cuối ch.

- Đánh vần, đọc trơn: u – y – chờ - uych/ hờ - uych – huých – nặng –  huỵch / chạy huỳnh huỵch.
* Củng cố: Cả lớp đọc trơn, đánh vần từ khóa; uynh, uych, họp phụ huynh, chạy huỳnh huỵch.

3.  Hoạt động luyện tập ,thực hành(47’)
* HĐ 1.Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần uynh, tiếng nào có vần uych?)

- GV chỉ từng từ ngữ, HS cùng đánh vần, cả lớp đọc trơn: ngã huỵch, đèn huỳnh quang, …

- YC HS làm bài tập trong VBT tìm tiếng có vần uynh, uych

- GV chỉ từng tiếng (có vần uynh, uych), cả lớp: Tiếng huỵch có vần uych. Tiếng huỳnh có vần uynh, …
* HĐ 2.Tập viết (Bảng con – BT 4)

- Đọc các vần, tiếng vừa học: uynh, uych, huỳnh huỵch.

 Viết vần uynh, uych

- Một HS đọc vần uynh nói cách viết

- GV hướng dẫn viết vần uynh, viết liền nét các chữ không nhấc bút. Làm tương tự với vần uych. Chú ý viết u, y lia bút viết tiếp ch; viết y – c không quá gần hoặc quá xa.

- HS viết uynh, uych (2 lần)

Viết tiếng huỳnh huỵch

- GV vừa viết mẫu tiếng huỳnh, vừa hướng dẫn qui trình viết, dấu huyền đặt trên y./ Làm tương tự với huỵch. Chú ý lia bút kết thúc y để viết ch; dấu nặng đặt dưới y.

-  HS viết tiếng huỳnh huỵch (2 lần)

TIẾT 2

*HĐ 3. Tập đọc

- GV chỉ hình, giới thiệu truyện Hà mã bay. Hà mã là con vật to lớn, rất nặng cân, đầu to, mõm rộng, ăn cỏ, sống ở sông, đầm. Thế mà chú hà mã nhỏ trong câu chuyện này lại mơ ước bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh hà mã đang tập nhảy dù, thực hiện ước mơ.

- GV đọc mẫu. 

- GV đọc một số câu, kết hợp mô tả, giải nghĩa từ: Hà mã chọn một bãi rộng, khuỳnh chân lấy đà (khuỳnh chân; vòng rộng chân ra và gập cong lại
- Mời 1 HS thực hiện động tác khuỳnh chân

- lấy đà: tạo sức để chạy hoặc nhảy vọt lên

- luýnh quýnh; hành động vụng về, lúng túng do mất bình tĩnh

- Luyện đọc từ ngữ: bãi rộng, khuỳnh chân, luýnh quýnh, huỳnh huỵch, nhảy vọt, rơi huỵch, nhảy dù, thật tuyệt.
 Luyện đọc câu :

- GV giới thiệu bài đọc có 10 câu (chỉ cách nhận biết câu)

- Chỉ từng câu (chỉ liền 2 câu ngắn) cho học sinh đọc vỡ.

- Đọc nối tiếp từng câu.

 Thi đọc tiếp nối 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là một đoạn); thi đọc cả bài.

Tìm hiểu bài đọc :

- 1 HS đọc 2 câu hỏi. Cả lớp đọc lại

+ Theo em, con người bay lên bầu trời bằng cách nào?

- HS làm việc cặp, trao đổi làm VBT

- 2 HS hỏi đáp:

+ Hà mã bố giúp con bay lên bầu trời bằng cách nào?

+ Theo em, con người bay lên bầu trời băng cách nào?

- Cho HS hỏi, cả lớp đáp

* Cả lớp đọc 8 vần vừa học trong tuần (SGK, chân trang 70)

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp(3’)

- Nhận xét tiết học

- Các em về đọc lại bài đọc cho người thân nghe

- Chuẩn bị xem trước bài mới kể chuyện: Chim họa mi.
	- HS hát

- Học sinh quan sát

- (Cá nhân, lớp) cùng thực hiện theo các bạn

- 2 HS phân tích mẫu, cả lớp nhắc lại.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV

- HS so sánh 2 vần

- Cá nhân/ nhóm/ lớp

- Cả lớp đọc trơn

- HS đánh vần, đọc trơn các từ ngữ

- HS làm cá nhân vào VBT

- Cả lớp cùng phân tích từng tiếng theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS đọc lại

- HS nêu cách viết

- Lắng nghe hướng dẫn của giáo viên

- HS viết 2 lần trên bảng con

- Quan sát, lắng nghe hướng dẫn viết

- Viết 2 lần vào bảng con

-HS quan sát, lắng nghe

- Lắng nghe GV giới thiệu bài đọc

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe giải nghĩa

- 1 HS thực hiện mẫu động tác khuỳnh chân

- Cá nhân/ nhóm/ lớp

- HS nhận dạng câu, đếm câu

- HS đọc đồng thanh
- Cá nhân/ nhóm/ lớp

- HS đọc nối tiếp

- Cả lớp đọc toàn bài

- HS đọc câu hỏi

- HS trả lời

- Thực hành hỏi đáp theo GV

- Cả lớp đọc lại 8 vần

- Ghi nhớ yêu cầu của GV và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GV: Trương Thị Kim Linh
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